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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Vật liệu composite (Composite materials) 
2. Mã số học phần: 7060346
3. Số tín chỉ học phần: 2 TC
4. Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết; Bài tập: 6 tiết; Thực hành: 0 tiết; 
Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học: 60 tiết;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
 1. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
             2. PGS. TS. Tống Thị Thanh Hương	0603-06
2.2. Bộ môn: Lọc - Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Sinh viên học xong môn Cơ sở ngành 
3.2. Môn học học trước: Học song song với các môn chuyên môn
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức tổng quát về thành phần cơ bản về vật liệu composite; tính chất đặc trưng cơ bản của vật liệu. Trên cơ sở đó nắm được phương pháp gia công vật liệu.
4.2. Kỹ năng 
Sinh viên sẽ có kiến thức thực tế về việc chế tạo và gia công các vật liệu composite ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày  
5. Tóm tắt nội dung học phần
Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về vật liệu composite bao gồm thành phần, cơ chế gia cường, cách phân loại, tính chất chung và ứng dụng của vật liệu composite. Ngoài ra, vật liệu thành phần polymer composite cũng được đề cấp như các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất của vật liệu nền, đặc điểm gia công của nhựa. Bên cạnh đó, các phương pháp gia công vật liệu composite cũng được đề cập trong nghiên cứu.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	CHƯƠNG 1
	Giới thiệu chung về vật liệu composite
	10
	4.1

	1.1
	Khái niệm
	
	

	1.2
	Thành phần của vật liệu composite
	
	

	1.3
	Cơ chế gia cường của vật liệu composite
	
	

	1.4
	Phân loại
	
	

	1.4.1
	Phân loại theo hình dạng của vật liệu gia cường
	
	

	1.4.2
	Phân loại theo bản chất vật liệu nền
	
	

	1.5
	Tính chất chung của vật liệu composite
	
	

	1.6
	Ứng dụng của vật liệu composite
	
	

	CHƯƠNG 2
	Vật liệu thành phần của polymer composite
	12
	4.1; 4.2

	2.1
	Giới thiệu chung
	
	

	2.1.1
	Thành phần
	
	

	2.1.2
	Yêu cầu đối với vật liệu nền
	
	

	2.1.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật liệu nền
	
	

	2.1.4
	Đặc điểm gia công của nhựa dẻo và nhựa nhiệt rắn
	
	

	2.2
	Nhựa nhiệt rắn
	
	

	2.2.1
	Nhựa polyester
	
	

	2.2.2
	Nhựa epoxy
	
	

	2.2.3
	Nhựa vinyl ester
	
	

	2.2.4
	Nhựa phenolic
	
	

	2.2.5
	Nhựa chịu nhiệt
	
	

	2.3
	Nhựa nhiệt dẻo
	
	

	2.3.1
	Ưu điểm của composite nhựa nhiệt dẻo
	
	

	2.3.2
	Cấu trúc của nhựa nhiệt dẻo kết tinh và vô định hình
	
	

	2.3.3
	Đặc điểm gia công của nhựa nhiệt dẻo
	
	

	2.4
	Vật liệu gia cường
	
	

	2.4.1
	Yêu cầu đối với vật liệu gia cường
	
	

	2.4.2
	Phân loại sợi
	
	

	2.4.3
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất sợi
	
	

	2.4.4
	Các phương pháp sản xuất sợi
	
	

	2.5
	Sơ lược một số loại sợi
	
	

	2.5.1
	Sợi carbon
	
	

	2.5.2
	Sợi thủy tinh
	
	

	2.5.3
	Sợi aramic
	
	

	CHƯƠNG 3
	Các phương pháp gia công
	8
	4.1; 4.2

	3.1
	Phương pháp gia công bằng tay (Hand lay-up)
	
	

	3.2
	Phương pháp túi chân không
	
	

	3.3
	Phương pháp phun
	
	

	3.4
	Phương pháp đúc chuyển nhựa 
	
	

	3.5
	Phương pháp đúc chuyển nhựa có sự trợ giúp của chân không
	
	

	3.6
	 Phương pháp quấn sợi
	
	

	3.7
	Phương pháp đùn
	
	

	3.8
	Đúc tiêm
	
	

	3.9
	Đúc ép
	
	

	3.10
	Phương pháp kéo định hình
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy kết hợp thảo luận với sinh viên;
- Sinh viên chủ động tìm hiểu những vấn đề nêu ra trước đó của giảng viên tại nhà, đến lớp trao đổi thảo luận giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Tài liệu tham khảo
[1] Đoàn Thị Thu Lan, Bài giảng vật liệu Composite, Trường Đại học Kỹ thuật, Đại học  Đà Nẵng, 2012.
[2] Trần Ích Thịnh, Vật liệu composite, Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.
[3] Ronald F. Gibson, Principles of composite material mechanics, Wayne State University Detroit, Michigan, 1994.
[4] S. T. Peters, Handbook of composites, Process Research, Mountain View, Calfornia, USA, second edition 1998.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Giới thiệu chung về vật liệu composite 
Các lý thuyết chung vật liệu composite 
Ứng dụng của composite
	
8

	
4
	
0

	
+ Tài liệu [1-4] 

	2
	Chương 2. Vật liệu thành phần của polymer composite 
Vật liệu gia cường
Các loại sợi
	
12
	
4
	
0
	
+ Tài liệu [1-4] 

	3
	Chương 3. Các phương pháp gia công 
Phương pháp Sheet Moulding Compound
Phương pháp kéo định hình (Pultrusion process)
	
10
	
4
	
0
	
+ Tài liệu [1-4] 
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